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A- Phần trắc nghiệm : 3đ 

Câu 1:   Tìm biểu thức sai trong số các biểu thức sau:



A. pOH = - lg[OH-]
                          C.  pOH = lg[OH-]

            B. pH + pOH = 14 
                          D. [H+][OH-] =10-14
Câu 2:   HNO3 phản ứng với tất cả các chất trong nhóm nào sau đây ?

A. NH3, Al2O3, Cu2S, BaSO4.

B. Cu(OH)2, BaCO3, Au, Fe2O3.

C. CuS,Pt, SO2, Ag.

D. Fe(NO3)2, S, NH4HCO3, Mg(OH)2.

Câu 3: Phản ứng nào sau đây được sử dụng để điều chế H3PO4 trong phòng thí nghiệm?

A. P + HNO3 đặc, nóng

B. Ca3(PO4)2 + H2SO4 đặc

C. P2O5 + H2O

D. HPO3 + H2O

Câu 4:    Phân lân là phân bón chứa

A. Nitơ                   B. Cacbon            C. Photpho                        D. Clo
Câu 5:         Để nhận biết ion PO​​4 ​3- người ta thường dùng:

A. Dd AgNO​3.            B. Dd HNO​3.        C. Dd Ca(NO​3)2.         D. Giấy quỳ.

Câu 6:    Nhận định nào sau đây về axit HNO3 là sai?


A. Trong tất cả các phản ứng axit - bazơ, HNO3 đều là axit mạnh.


B. Axit HNO3 có thể tác dụng với hầu hết kim loại trừ Au và Pt.


C. Axit HNO3 có thể tác dụng với một số phi kim như C, S.


D. Axit HNO3 có thể tác dụng với nhiều hợp chất hữu cơ.

Câu 7:   Khi dẫn khí NH3 vào bình chứa Cl2 thì phản ứng tạo ra “khói” trắng. Hợp chất tạo thành có công thức hóa học là:

A. N2                      B. NH3                 C. NH4Cl                D.HCl

Câu 8:    Nhỏ từ từ dd NH3 vào dd ZnCl2 cho tới dư. Hiện tượng quan sát được là:


A. xuất hiện kết tủa màu trắng.


B. xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần.


C. xuất hiện kết tủa màu trắng, lượng kết tủa tăng dần đến không đổi. 
                Sau đó lượng kết tủa giảm dần cho tới khi tan hết thành dd trong suốt không màu.


D. xuất hiện kết tủa màu trắng , lượng kết tủa tăng đến không đổi.

B-  Phần tự luận : 7đ
Câu 1: 

Hòa tan 14,8 gam hỗn hợp gồm bột kim loại đồng và sắt trong dung dịch HNO3 đặc nóng, dư thì sinh ra 14,56 lít khí màu nâu đỏ (đkc). Tính % theo khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu.

Câu 2: Hoàn thành phương trình phản ứng xảy ra theo sơ đồ sau:

 (NH4)2SO4  (  NH3  (  NO  (  NO2  (  HNO3  (  NaNO3  (  NaNO2
Câu 3: Bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết các dung dịch sau: 
                           KNO3, HNO3, K2SO4, H2SO4

Câu 4:
 Viết phương trình phản ứng dạng phân tử, ion và ion thu gọn.
a. KOH + FeCl3
b. KHCO3 + KOH

c. BaCl2 + K2SO4
--Hết--
